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	BÀI ÔN TẬP
CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TIẾNG VIỆT


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm) - Thời gian: 20 phút

Bài: “Người đi săn và con vượn” - Tiếng Việt 3 - tập II trang 113
* Dựa theo nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước

 câu trả lời đúng nhất và hoàn thành tiếp các bài tập:

Câu 1 (0,5 điểm): Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn ?
A. Ngày xưa có một người săn bắn rất tài.
B. Con thú rừng nào không may gặp bác ta thì hôm ấy coi như ngày tận số.
C. Bác nhẹ nhàng rút mũi tên bắn trúng vượn mẹ.
Câu 2 (0,5 điểm): Cái nhìn căm giận của vượn mẹ nói lên điều gì ? 
A. Căm ghét người đi săn độc ác nỡ để vượn con mất mẹ.
B. Ngạc nhiên trước hành động của con người.
C. Căm ghét mũi tên độc.
Câu 3 (0,5 điểm): Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm? 
A. Vượn mẹ đặt con xuống, vơ vội nắm bùi nhùi gối đầu cho con, hái cái lá to, vắt sữa vào và đặt lên miệng con.
B. Vượn mẹ nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, hét lên một tiếng thật to rồi ngã xuống.

C. Tất cả các chi tiết nêu trong hai câu trả lời trên.
Câu 4 (0,5 điểm): Chứng kiến cái chết của vượn mẹ, bác thợ săn làm gì ? 
A. Bác đứng lặng, chảy nước mắt, cắn môi, bẻ gãy nỏ, lẳng lặng ra về, không bao giờ đi săn nữa.
B. Bác rất ân hận nên đã mang vượn con về chăm sóc.
C. Cả hai ý trả lời trên.
Câu 5 (1 điểm): Em có nhận xét gì về hành động của người đi săn khi chứng kiến cái chết của vượn mẹ ? 
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6 (0,5 điểm): Bộ phận gạch chân trong câu sau, trả lời cho câu hỏi gi? 

Bác cắn môi, bẻ gãy nỏ và lẳng lặng quay gót ra về.
A. Trả lời cho câu hỏi : Để làm gì?

B. Trả lời cho câu hỏi : Làm gì?

C. Trả lời cho câu hỏi : Bằng gì?
Câu 7 (1 điểm): Câu chuyện muốn nói với em điều gi? 
........................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8 (0,5 điểm): Em hãy sử dụng biện pháp nhân hoá để viết lại câu văn sau cho sinh động hơn:

Cây hồng nhung được trồng giữa vườn.
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9 ( 1 điểm): Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống trong đoạn văn sau: 

Trong lúc đau đớn, Cây Sồi liền nhớ đến chim Gõ Kiến        Cây Sồi thì thào rên rỉ 


- Gõ Kiến ơi      Bạn ở đâu       Xin đến giúp tôi

II. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
Bài:..............................................................................................................................................................................................................................................
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	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	1, 2,3
	
	4
	
	
	5
	
	7
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	1
	
	
	3

	
	
	Câu số
	
	
	6
	8
	
	9
	
	
	

	Tổng số câu
	3
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	9

	Tỉ lệ các mức độ
	33%
	33%
	22%
	12%
	


B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm):  
I. Chính tả: (4 điểm) - Thời gian 15 phút

Nghe - viết bài: Ngôi nhà chung  (Sách Tiếng Việt  3 - tập II, trang 115)
II. Tập làm văn: (6 điểm) - Thời gian 25 phút

 
Viết đoạn văn (khoảng 10 câu) kể về một việc tốt em đã làm góp phần bảo vệ môi trường.
PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG - LỚP 3

 I Đọc thành tiếng: (4đ ): 
*Cách đánh giá, cho điểm:
– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu:                              1điểm.
– Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng):                                  1điểm.
– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ, nhấn giọng hợp lí:     1điểm.
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc:                                         1điểm.
	Bài: Cuốn sổ tay
(Tiếng Việt 3, tập 2, trang 118)
Đọc từ đầu... đến những chuyện thích thú.

Thanh dùng sổ tay làm gì ?


	Bài: Cuộc chạy đua trong rừng

(Tiếng Việt 3, tập 2, trang 80)

Đọc đoạn 1 và 2: Từ đầu... đến con nhất định sẽ thắng mà !

Ngựa Con chuẩn bị tham dự hội thi như thế nào ?

	Bài: Bác sĩ Y-éc-xanh

(TV 3,  tập 2,  trang 106)

Đọc đoạn 3: Từ "Bà khách thổ lộ… đến rộng mở, bình yên."

Những câu nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh ?
	Bài: Người đi săn và con vượn

(Tiếng Việt 3, tập 2, trang 113)

Đọc đoạn 3 và 4: Từ “Bỗng vượn mẹ... đến không bao giờ đi săn nữa.”

 Chứng kiến cái chết của vượn mẹ, bác thợ săn làm gì ?

	Bài: Cóc kiện Trời

(Tiếng Việt 3, tập 2, trang122)

Đọc đoạn 2: Từ “Đến cửa nhà Trời... đến bị Cọp vồ.”

Cóc sắp xếp đội ngũ thế nào trước khi vào đánh trống ?
	Bài: Buổi học thể dục

(Tiếng Việt 3, tập 2, trang 89)

Đọc đoạn 2: Từ "Đến lượt Nen-li… đến Nen-li đã nắm chặt được cái xà.”

Vì sao Nen-li được miễn tập thể dục ?

	Bài: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

(Tiếng Việt 3, tập 2, trang 98)

Đọc đoạn 1: Từ đầu... đến Việt Nam, Hồ Chí Minh

Đến thăm trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua, đoàn cán bộ Việt Nam đã gặp những điều bất ngờ, thú vị gì ?
	Bài: Sự tích chú Cuội cung trăng

(Tiếng Việt 3, tập 2, trang131)

Đọc đoạn 2: Từ “Từ khi... đến hay quên.”

Chuyện gì đã xảy ra với vợ Cuội ?


ĐÁP ÁN
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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm)

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (6 điểm)

Thời gian 35 phút

Bài: “Người đi săn và con vượn” - Tiếng Việt 3 - tập II trang 113
- HS khoanh từ hai đáp án trở lên thì không cho điểm.
- Khoanh đúng đáp án mỗi câu được 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 6

	B
	A
	C
	A
	B


Câu 5: Trả lời đúng được 1 điểm

Người thợ săn rất ân hận vì đã gây ra cái chết cho vượn mẹ.
Câu 7: Trả lời đúng được 1 điểm

Câu chuyện muốn nói với em: Không nên giết hại thú rừng mà hãy bảo vệ chúng.
Câu 8: Viết lại được câu trên có sử dụng biện pháp nhân hoá được 0,5 điểm
- Cô Hồng Nhung đứng giữa vườn với vẻ kiêu hãnh.
- Đầu câu không viết hoa, cuối câu không ghi dấu chấm trừ 0,25 điểm.
Câu 9: Điền đúng mỗi dấu câu được 0,2 điểm
Các dấu câu lần lượt là: dấu chấm, dấu hai chấm, dấu chấm than, dấu hỏi chấm, dấu chấm than.
 

